











MẪU 2-KNĐ

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


    LÝ LỊCH

         CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG
Họ và tên đang dùng   : ĐINH TRẦN PHƯƠNG THẢO
Họ và tên khai sinh     : ĐINH TRẦN PHƯƠNG THẢO
Quê quán

     : xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
  
Số LL                :…………………………………….


SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ và tên đang dùng: ĐINH TRẦN PHƯƠNG THẢO                Nam, Nữ: Nữ
- Họ và tên khai sinh: ĐINH TRẦN PHƯƠNG THẢO  
- Các bí danh: Không có
- Sinh ngày: 13 tháng 03 năm 1990
- Nơi sinh: Long An
- Quê quán: xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
- Nơi ở hiện nay: 214 Hà Đặc, tổ 73, khu phố 3, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
- Dân tộc: Kinh


Tôn giáo: Không
- Nghề nghiệp bản thân hiện nay: Giảng viên Tiếng Anh
- Trình độ hiện nay:


+ Giáo dục phổ thông: 12/12 – chính quy – hệ 12 năm

+ Chuyên môn, nghiệp vụ, học vị, học hàm: 



Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân ngành Sư phạm Tiếng Anh
Học vị: /


 Học hàm: / 

- Lý luận chính trị: Không 
- Ngoại ngữ: Cử nhân Tiếng Anh
- Ngày và nơi vào Đoàn TNCSHCM: 01/04/2004 – Trường THCS Trung Mỹ Tây 2
- Ngày và nơi vào Đảng CSVN lần thứ nhất (nếu có): /

 - Ngày và nơi công nhận chính thức lần thứ nhất (nếu có): /

- Người giới thiệu vào Đảng lần thứ nhất (nếu có):


1……………………………………………………….

2………………………………………………………..
LỊCH SỬ BẢN THÂN
- Từ năm 1990 đến 1992: Còn nhỏ, ở với gia đình, tại xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.
- Từ  năm 1992 đến 1995: Còn nhỏ, ở với gia đình, tại 214 Hà Đặc, tổ 73, khu phố 3, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
- Từ năm 1996 đến 2001: Học sinh Trường Tiểu học Nam Kỳ Khởi Nghĩa
- Từ năm 2001 đến 2005: Học sinh Trường THCS Trung Mỹ Tây 2
- Từ năm 2005 đến 2008: Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu
- Từ năm 2008 đến 2009: Sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh.
- Từ năm 2009 đến 2013: Sinh viên trường Đại học Sài Gòn
- Từ năm 2013 đến nay: công tác tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh.

- Hiện nay đang tạm trú tại: 214 Hà Đặc, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA
Từ tháng…năm…..đến tháng…..năm….          Làm việc gì, ở đâu              Chức vụ
Từ tháng…năm…..đến tháng…..năm….          Làm việc gì, ở đâu              Chức vụ

Từ tháng…năm…..đến tháng…..năm….          Làm việc gì, ở đâu              Chức vụ

Từ tháng…năm…..đến tháng…..năm….          Làm việc gì, ở đâu              Chức vụ

Từ tháng…năm…..đến tháng…..năm….          Làm việc gì, ở đâu              Chức vụ

ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NHỮNG LỚP ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG ĐÃ QUA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐI NƯỚC NGOÀI
Không……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

KHEN THƯỞNG
Không……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

KỶ LUẬT
Không……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
1. Cha ruột: ĐINH THẾ HIẾN

Sinh năm: 1959    tại: Ninh Bình

Quê quán: xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Nội trợ

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học

- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………

- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….

- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

- Từ năm 1959 đến 1976 còn nhỏ, ở với ba mẹ, học hết cấp 3 phổ thông

- Từ năm 1976 đến 1981 bộ đội bảo vệ biên giới Tây Nam - Campuchia

- Từ năm 1981 đến 1993 kiểm lâm viên tại huyện Tân Thạnh – tỉnh Long An

- Từ năm 1993 đến nay là nội trợ 

- Hiện nay đang cư trú tại: 214 Hà Đặc, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
2. Mẹ ruột: TRẦN THỊ THOA           Sinh năm: 1966

 tại Hà Nam

Quê quán: xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Bộ đội – Quân nhân chuyên nghiệp

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1966 đến 1983 còn nhỏ, ở với ba mẹ, học hết cấp 3

- Từ năm 1984 đến 1992 công nhân viên chức tại công ty Thương nghiệp Tân Thạnh – Long An.

- Từ năm 1992 đến nay đại úy chuyên nghiệp trường Quân sự Quân khu 7

- Hiện nay đang cư trú tại: 214 Hà Đặc, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
3. Vợ:hoặc chồng ( nếu có)                    Sinh năm: ……………tại …………………………….

Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
4. Con ruột:(nếu có)............................................Sinh năm: ……………… tại ………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...

- Từ năm 19…… đến 19….. ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..
6. Chị ruột: ……………………………….Sinh năm…………..tại…………………………….

Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………

7. Anh ruột: ………………………………..Sinh năm…………..tại…………………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
8. Em ruột: ĐINH TRẦN TRỌNG HIẾU               Sinh năm 1992                  tại Long An

Quê quán: xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Giáo viên Vật lý

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


d, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1992 đến 1997 còn nhỏ ở với gia đình

- Từ 1998 đến 2003 học tiểu học Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hóc Môn


- Từ năm 2003 đến 2007 học Trung học cở sở Trung Mỹ Tây 2, quận 12

- Từ năm 2007 đến 2010 học Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cầu, huyện Hóc Môn

- Từ 2010 đến 2014 học Đại học Sài Gòn, sư phạm Vật lý


- Từ 2010 đến 


- Hiện nay đang cư trú tại: 214 Hà Đặc, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Tp. HCM

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


Giấy khen học sinh giỏi 

* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
9. Ông nội: ĐINH THẾ HỚNG

Sinh năm: 1928                 tại Ninh Bình

Quê quán: xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: làm ruộng

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1928 đến 1936 còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 1937 đến 1945 đi học lớp 4, trường làng

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1949 tham gia dân quân du kích địa phương

- Từ năm 1950 đến 1954 tham gia dân công phục vụ chiến dịch Tây Nam-Ninh Bình chống thực dân Pháp

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1955 đến 1975 tham gia lực lượng du kích địa phương, canh gác máy bay đánh phá miền Bắc

- Mất năm 1994 tại Ninh Giang – Hoa Lư – Ninh Bình


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


- Nhiều bằng khen và giấy khen

* Kỷ luật: (nếu có)

Không
10. Bà nội: VŨ THỊ NHÊ

Sinh năm: 1928 tại Hoa Lư – Ninh Bình

Quê quán: xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: làm ruộng

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1928 đến 1945 còn nhỏ, ở với gia đình

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1948 đến 1953 lấy chồng là liệt sỹ chống Pháp. Năm 1953 chồng hy sinh 

- Từ năm 1954 đến 1956 sau khi chồng hy sinh về sống với bố mẹ đẻ tại Ninh Giang-Hoa Lư-Ninh Bình

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1975 tái giá sinh sống tại Ninh Giang-Hoa Lư-Ninh Bình, là xã viên tích cực của hợp tác xã Nông nghiệp miền Bắc.

- Từ năm 1975 đến nay già yếu đang sống xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình


- Hiện nay đang cư trú tại: xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


Nhiều giấy khen các loại

* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
11. Ông ngoại: TRẦN VĂN HÒA

Sinh năm: 1936 tại Vũ Bản-Bình Lục-Hà Nam

Quê quán: Vũ Bản-Bình Lục-Hà Nam

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: giáo viên Trung học Cơ sở

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1936 đến 1942 còn nhỏ, ở với gia đình

- Từ năm 1941 đến 1945: đi học trường trường làng

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1946 đến 1950 gia đình cho học hết phổ thông cơ sở

- Từ năm 1951 đến 1954 học nghiệp vụ sư phạm

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1955 đến 1957 giáo viên bình dân học vụ

- Từ năm 1958 đến 1965 tham gia bộ đội chống Mỹ cứu nước, phục viên 1963 cấp bậc Trung úy

- Từ năm 1966 đến 1985 giáo viên trường Trung học Cơ sở xã Vũ Bản huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam, chức vụ Phó hiệu trưởng

- Từ 1985 đến nay nghỉ hưu tại xã Vũ Bản huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam


- Hiện nay đang cư trú tại: xã Vũ Bản huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


Nhiều bằng khen và giấy khen

1 huân chương kháng chiến hạng nhì


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
12. Bà ngoại: TRẦN THỊ NHUẬN

Sinh năm: 1937 tại Hà Nam

Quê quán: xã Vũ Bản huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: làm ruộng

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1937 đến 1942 còn nhỏ, ở với gia đình

- Từ năm 1942 đến 1945: đi học trường xóa mù chữ, lớp 4

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1955 đến 1958 chưa lập gia đình ở với bố mẹ làm ruộng tại xã Vũ Bản huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1959 đến 1975 lấy chồng, làm ruộng tại xã Vũ Bản huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam, xã viên hợp tác xã nông nghiệp


- Hiện nay già yếu hết tuổi lao động


- Hiện nay đang cư trú tại: xã Vũ Bản huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


Phụ nữ 3 sẵn sàng

* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
13. Cô ruột: ………………………………Sinh năm: …………………tại ……………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………
* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………

14. Dì ruột: ……………………………..Sinh năm: …………………tại ……………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)



……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
15. Chú ruột:………………………………Sinh năm: …………tại …………………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………
* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)
……………………………………………………………………………………………
16. Bác ruột: TRẦN VĂN MẠC                     Sinh năm: 1960                         tại Hà Nam

Quê quán: xã Vũ Bản huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Giáo viên Chính trị - Quân đội

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1960 đến 1966 còn nhỏ ở với ông bà ngoại

- Từ năm 1967 đến 1978 học sinh Phổ thông trung học Bình Lục- Hà Nam

- Từ năm 1979 đến nay nhập ngũ, công tác trong quân đội, về hưu cấp bậc Đại tá

- Hiện nay đang cư trú tại: khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, Tp. HCM


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
17. Bác ruột: TRẦN THỊ VÂN                     Sinh năm: 1963                         tại Hà Nam


Quê quán: xã Vũ Bản huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Công nhân viên Quốc phòng – May mặc quân trang

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1963 đến 1969 còn nhỏ, ở với gia đình 


- Từ năm 1970 đến 1977: đi học trung học cơ sở tại xã Vũ Bản huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam


- Từ 1977 đến 1995 công nhân may mặc X28, tổng cục hậu cần


- Từ 1995 đến nay nội trợ

- Hiện nay đang cư trú tại: phường 12, quận Gò Vấp, Tp. HCM


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………

18. Cậu ruột: TRẦN ĐÌNH HIỆP     Sinh năm: 1969 


tại Hà Nam     

Quê quán: xã Vũ Bản huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: làm ruộng

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1969 đến 1975 còn nhỏ, ở với bố mẹ

- Từ năm 1976 đến 1983 đi học trung học cơ sở tại xã Vũ Bản huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam

- Từ năm 1984 đến nay làm ruộng

- Hiện nay đang cư trú tại: xã Vũ Bản huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)
19. Cậu ruột: TRẦN QUỐC ĐOÀN          Sinh năm: 1972             tại Hà Nam

Quê quán: xã Vũ Bản huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Công nhân may Quốc phòng- may Quân trang

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1972 đến 1978 còn nhỏ ở với bố mẹ

- Từ năm 1979 đến 1988 đi học trung học cơ sở tại xã Vũ Bản huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam

- Từ năm 1989 đến nay công nhân viên X28, cục hậu cần

- Hiện nay đang cư trú tại: phường Tân Thời Hiệp, Quận 12, Tp.HCM

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)
* Bên vợ (hoặc chồng).
20. Bố vợ (hoặc chồng)……………………………Sinh năm……….tại………………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
21. Mẹ vợ (hoặc chồng)………………………..Sinh năm………..tại…………………………..

Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
22. Anh vợ (hoặc chồng)...............................................Sinh năm……tại………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...

- Từ năm 19…… đến 19….. ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ……………………………………………………………….. 

23. Chị vợ (hoặc chồng)…………………………..Sinh năm…….tại…………………………...


Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...

- Từ năm 19…… đến 19….. ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ……………………………………………………………….. 

24. Em vợ (hoặc chồng)………………………..Sinh năm………….tại………………………...


Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...

- Từ năm 19…… đến 19….. ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ……………………………………………………………….. 

25. Ông nội vợ (hoặc chồng)…………………….Sinh năm………tại:………………………….

Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
 26. Bà nội vợ (hoặc chồng)………………………Sinh năm……….tại………….......................

Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
27. Ông ngoại vợ (hoặc chồng)……………………Sinh năm………..tại………………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
28. Bà ngoại vợ (hoặc chồng)…………………….Sinh năm………tại…………………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
29. Cô vợ (hoặc chồng)………………………..Sinh năm…………………tại………………….


Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
30.  Dì vợ (hoặc chồng)………………………..Sinh năm……….tại……………………………


Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
31. Chú vợ (hoặc chồng)…………………..Sinh năm………tại………………………………...


Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
32. Bác vợ ( hoặc chồng)………………………..Sinh năm………tại …………………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………


Tôn giáo: ………………………………………………………………………………….


Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
TỰ NHẬN XÉT
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CAM ĐOAN VÀ KÝ TÊN
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


TP. Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……   năm 20…
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